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Hà Giang, ngày        tháng 5 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Làm việc rà soát chức năng, biểu mẫu tích hợp cơ sở dữ liệu,  

dữ liệu mở trên Cổng thông tin dữ liệu dùng chung  

 

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh Hà 

Giang về việc Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu, dữ liệu mở của cơ quan nhà nước 

tỉnh Hà Giang. 

Theo nội dung văn bản số 449/STTTT-CNTT ngày 13/5/2022 của Sở Thông 

tin và truyền thông tỉnh Hà Giang về việc rà soát chức năng, biểu mẫu tích hợp cơ 

sở dữ liệu, dữ liệu mở trên Cổng thông tin dữ liệu dùng chung. 

Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch làm việc như sau: 

I. NỘI DUNG 

 1. Rà soát, chức năng, tính năng của phần mềm Cổng thông tin dữ liệu dùng 

chung theo lĩnh vực quản lý của đơn vị, đánh giá tính khả thi của việc triển khai 

kết nối, chia sẻ dữ liệu. 

 2. Thống nhất giải pháp, phương án triển khai kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các 

hệ thống thông tin; nguồn dữ liệu và biểu mẫu cung cấp lên Cổng thông tin dữ liệu 

dùng chung. 

II. THÀNH PHẦN 

1. Sở Tư pháp 

1.1. Ông: Trương Huy Huân, Giám đốc Sở, Chủ trì. 

1.2. Ông: Nguyễn Duy Sụn, Phó giám đốc Sở. 

1.3. Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp:  

- Trưởng phòng. 

- Các Phó trưởng phòng. 

- Các chuyên viên. 

1.4. Phòng Phổ biến, giáo dục và theo dõi thi hành pháp luật: 

- Trưởng phòng. 

- Phó trưởng phòng Hoàng Văn Bẩy. 

1.5. Bà: Cam Thị Anh Vân, trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản.  

1.6. Ông: Trần Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. 

1.7. Ông: Đỗ Xuân Hải, Chánh Văn phòng Sở. 



1.8. Ông: ông Lưu Đức Toàn, chuyên viên CNTT, Thư ký. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang 

2.1. Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông. 

2.2. Đơn vị triển khai Cổng thông tin dữ liệu dùng chung. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: ½ ngày, từ 07h30 phút, ngày 27 tháng 5 năm 2022. 

2. Địa điểm, địa chỉ: Phòng họp tầng 2 Sở Tư pháp, đường Trần Quốc Toản, 

phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ chuyên môn chuẩn bị nội dung, tài 

liệu, phương án, đề xuất nhiệm vụ triển khai (kèm theo danh mục nhiệm vụ). 

2. Văn phòng Sở chuẩn bị phòng họp, nước. 

Trên đây là Kế hoạch làm việc rà soát chức năng, biểu mẫu tích hợp cơ sở dữ 

liệu, dữ liệu mở trên Cổng thông tin dữ liệu dùng chung./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở TTTT (PH); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng, Đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP, LĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trương Huy Huân 



                    UBND TỈNH HÀ GIANG 

                              SỞ TƯ PHÁP 

 

 

DANH MỤC 

CƠ SỞ DỮ LIỆU MỞ CỦA CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ 

 

Nội dung Phòng/đơn vị Mô tả dữ liệu Thông tin chi tiết Danh mục 
Hình thức chia sẻ dữ 

liệu 

Cơ chế thu thập, 

cập nhật nguồn dữ 

liệu được thu thập 

của từng CSDL 

Tra cứu văn bản quy 

phạm pháp luật 

Phòng XD&KTVB QPPL 

Phòng PB,GD&TDTHPL  

 

- Mục đích: Tra cứu văn bản quy 

phạm pháp luật 

- Phạm vi: Toàn tỉnh 

- Nội dung: Thông tin văn bản quy 

phạm pháp luật 

- Số hiệu; 

- Tiêu đề; 

- Nội dung; 

- Ngày tháng năm ban hành; 

- File văn bản 

- Dữ liệu mở 

- Dữ liệu được chia sẻ 

theo hình thức chia sẻ 

Dữ liệu mặc định 

- CSDL quốc gia về 

VBQPPL đã được 

tích hợp trên LGSP 

của tỉnh; 

- Hoặc Form nhập 

liệu (có chức năng 

import excel) đối 

với Văn bản QPPL 

của tỉnh ban hành 

Các tổ chức hành 

nghề công chứng 

trên địa bàn tỉnh 

Phòng Hành chính và Bổ trợ tư 

pháp 

- Mục đích: Quản lý, tra cứu các tổ 

chức hành nghề công chứng trên 

địa bàn tỉnh 

- Phạm vi: Toàn tỉnh 

- Nội dung: Thông tin các tổ chức 

hành nghề công chứng trên địa bàn 

tỉnh 

- Tên tổ chức; 

- Địa chỉ; 

- Người đại diện pháp luật; 

- Ghi chú 

- Dữ liệu mở 

- Dữ liệu được chia sẻ 

theo hình thức chia sẻ 

Dữ liệu mặc định 

Form nhập liệu (có 

chức năng import 

excel) 

Danh sách công 

chứng viên 

Phòng Hành chính và Bổ trợ tư 

pháp 

 

- Mục đích: Quản lý, tra cứu danh 

sách công chứng viên 

- Phạm vi: Toàn tỉnh 

- Nội dung: Thông tin công chứng 

- Họ tên; 

- Địa chỉ; 

- Năm sinh; 

- Tên tổ chức hành nghề; 

- Dữ liệu mở 

- Dữ liệu được chia sẻ 

Form nhập liệu (có 

chức năng import 

excel) 



viên - Ghi chú. theo hình thức chia sẻ 

Dữ liệu mặc định 

Thông báo công 

khai việc đấu giá 

- Phòng Hành chính và Bổ trợ 

tư pháp 

- Trung tâm DVĐGTS 

- Mục đích: Tra cứu thông tin về 

đấu giá tài sản 

- Phạm vi: Toàn tỉnh 

- Nội dung: Nội dung đăng tải theo 

quy định của Luật Đấu giá 

- Tên đơn vị có tài sản đấu giá; 

- Địa chỉ; 

- Tóm tắt nội dung đấu giá; 

- Ghi chú  

- Dữ liệu mở 

- Dữ liệu được chia sẻ 

theo hình thức chia sẻ 

Dữ liệu mặc định 

Form nhập liệu (có 

chức năng import 

excel) 
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